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1 Mã Quốc Huy 30/07/2021
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Mã Thành Đô 052090016448 0788330798

Cty cổ phần công 

nghệ gỗ Đại Thành- 

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

2 Trần Tuệ Nhi 14/03/2019
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Văn Nhị 052092021000 0336663781

Cty TNHH 

TAKUMINO- Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

3 Nguyễn Đàm Quốc Hùng 16/09/2021
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Chí Thành 052081011651 0909645477

Cty TNHH ANT 

(MV)-Khu CN Nhơn 

Hòa 

300.000 1.200.000 1.200.000

4 Trần Vũ Quỳnh Chi 16/09/2021
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Duy Vũ 052095009572 0965676108

Cty TNHH SX và TM 

REPCONS-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

5 Nguyễn Phan Trúc Quỳnh 26/11/2020
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Minh Kỳ 05083013549 0337280579

Cty TNHH sinh hóa 

Minh Dương Việt 

Nam-Khu CN Nhơn 

Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

6 Nguyễn Quỳnh Bảo Ngọc 23/05/2018
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4

Nguyễn Lê Kim Thị Kiều 

Đoan
052185016687 0906440366

Cty TNHH New Hope-

Khu CN Nhơn Hòa
300.000 1.200.000 1.200.000

7 Nguyễn Hà Tú Uyên 06/01/2020
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Việt Tình 211837113 0898238880

Cty TNHH 1 thành 

viên Hoa Sen Bình 

Định-Khu CN Nhơn 

Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

8 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 26/10/2021
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Đình Hòa 052085010420 0905896879

Cty TNHH DEHEUS- 

Khu CN Nhơn Hòa 
300.000 1.200.000 1.200.000

9 Nguyễn Bảo Khang 08/12/2018
Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập Thiên Ân

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Bảo Tấn 052089014030 0934954856

Cty bê tông Mekong 

Bình Định-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

10 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh 03/05/2021 Lớp MN Ánh Dương 2
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Huy Toàn 052085011995 0935522642

Cty TNHH Đức Toàn-

Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /   /2023 của UBND huyện )

DANH SÁCH TRẺ EM MẦM NON LÀ CON CÔNG NHÂN, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI KHU CÔNG NGHIỆP

NHẬN TIỀN HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH 77/2022/QĐ-UBND NGÀY 19/12/2022 

(Thời điểm hỗ trợ: Học kỳ 1, năm học 2023-2024)
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11 Trịnh Thanh Tú 26/07/2018
Nhóm trẻ, lớp MG Cây 

Sanh

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Minh Thi 052194000100 0365122031

Cty GENELOGS-Khu 

CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

12 Trịnh Thành Tài 28/09/2019
Nhóm trẻ, lớp MG Cây 

Sanh

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Minh Thi 052194000100 0365122031

Cty GENELOGS-Khu 

CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

13 Phạm Quỳnh Tuyết Như 28/01/2018
Nhóm trẻ, lớp MG Cây 

Sanh

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thu Trương 052192012747 0358967388

Cty GENELOGS-Khu 

CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

14 Nguyễn Duy Phong 04/07/2018
Nhóm trẻ, lớp MG Cây 

Sanh

1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Sâm 052191019367 0349066199

Cty CP TMSX đồ mộc 

Việt Nam-Khu CN 

Long Mỹ

300.000 1.200.000 1.200.000

15 Hồ Bảo Long 22/02/2018
Lớp mẫu giáo độc lập Lá 

Sanh 

1/9/2023-

31/12/2023
4 Hồ Trọng Định 52092017420 0382203692

Cty TNHH Japfa 

comfeed Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

16 Tô Gia Mẫn Nhi 16/06/2020
Lớp mẫu giáo độc lập Lá 

Sanh 

1/9/2023-

31/12/2023
4 Phan Thị Mỹ Hằng 052190021391 0367426175

Cty TNHH Thanh 

Thảnh-Khu CN Phú 

Tài 

300.000 1.200.000 1.200.000

17 Hồ Nguyên Bảo 14/10/2019
Lớp mẫu giáo độc lập Lá 

Sanh 

1/9/2023-

31/12/2023
4 Hồ Trọng Định 052092017420 0382203692

Cty TNHH Japfa 

comfeed Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

18 Trần Linh Sam 16/02/2019 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Hà Thị Lan Hương 52189010030 0938255874

Công ty TNHH Sản 

Xuất và Thương Mại 

Nguyễn Đức-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

19 Phan Hữu Thảo 28/08/2019 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mỹ Kiều 52192001823 0974020765

Công ty TNHH Thủy 

Sản An Hải-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

20 Nguyễn Ngọc Trà My 12/07/2020 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phan Thị Thanh Thương 52179016992 0935096185

Công ty TNHH May 

Mặc ABLE Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

21 Phạm Nguyễn Nhã Uyên 16/11/2018 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Duy Thắng 215186691 0898220947

Công ty TNHH Kỹ 

Nghệ Kingston Việt 

Nam-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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22 Trần Huỳnh Gia Khánh 26/07/2021 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

17/11/2023
2,5 Huỳnh Thị Ngọc Trinh 052197018114 0338924152

Công ty TNHH Trang 

phục ngoài trời CPPC 

Việt Nam-Khu CN 

Phú Tài

300.000 750.000 1.500.000 2.250.000

23 Hồ Khánh Linh 17/08/2018 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Bạch Mi Sa 052188020303 0935175339

Cty TNHH ICD 

FURNITURE-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

24 Nguyễn Gia Khang 04/11/2020 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Diệu Linh 052191004766 0971284780

Công ty TNHH 

JAVIN FURNITURE-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

25 Nguyễn Trần Mỹ Uyên 08/07/2022 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Kim Tuyến 052191008681 0908107501

Công ty TNHH 

SX&TM REPCONS-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

26 Nguyễn Phạm Anh Quân 20/10/2019 Nhóm Trẻ, LMG ĐL 25/10
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Anh Trung 052096012455 0346689778

Công ty TNHH Đức 

Toàn-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

27 Nguyễn Tấn Phong 16/07/2020
Lớp MGĐLTT Hoa Sữa 

TH

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Hoài Thương 052195001541 0366480483

Công ty TNHH 

WESBROOK VIỆT 

NAM- Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

28 Phạm Bảo Ngọc 30/09/2019
Lớp MGĐLTT Hoa Sữa 

TH

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thị Hiền Đang 052193002293 0706144151

Công ty TNHH Đức 

Toàn-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

29 Đỗ Trần Gia Huy 28/06/2019 Lớp MGĐL Hoa Sữa TH
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Hoang 052196012751 0394919776

Công ty TNHH 

OLAM Việt Nam tại 

Quy Nhơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

30 Lê Hoàng Chương 20/08/2019 Lớp MGĐL Hoa Sữa TH
1/9/2023-

31/12/2023
4 Huỳnh Thị Cường 052186005032 0979025508

Công ty TNHH 

OLAM Việt Nam tại 

Quy Nhơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

31 Lê Trần Tấn An 25/06/2019
Nhà trẻ, lớp MGĐL Hoa 

Lý

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Anh Qúi 052083018554 0905514787

Cty TTHH ASEAN 

FURNITURE-Khu  

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

32 Đặng Ngọc Như Ý 20/12/2019
Nhà trẻ, lớp MGĐL Hoa 

Lý

1/9/2023-

31/12/2023
4 Đặng Văn Tuấn 052090002904 0965635126

Cty TNHH Kỷ Thuật   

KINGSTON-Khu  CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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33 Phạm Trần Trúc Quỳnh 11/05/2018
Nhà trẻ, lớp MGĐL Hoa 

Lý

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Bích Lệ 052183003360 0788576033

Cty TNHH TĐ Gỗ NT 

Hưng Duyên-Khu  CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

34 Nguyễn Ngọc Tùng Lâm 24/07/2018
Lớp MG độc lập Đô Rê 

Mon

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Ngọc Hân 052186001852 0982706367

Công ty TNHH Hồng 

Lĩnh- Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

35 Trần Thị Tuệ Mẫn 16/06/2020
Lớp MG độc lập Đô Rê 

Mon

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thanh Truyền 052186007456 0932379193

Công ty cổ phần nước 

khoáng Quy Nhơn-

Khu CN Long Mỹ

300.000 1.200.000 1.200.000

36 Nguyễn Ngọc Sương 15/3/2019 Lớp MGĐL Hoa Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 215001011 0977199770

Cty CPTM tổng hợp 

An Hưng-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

37 Đặng Nguyễn Hữu Lợi 27/8/2019 Lớp MGĐL Hoa Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Lệ Hằng 052184009762 0373393479

Cty Nệm gối Quy 

Nhơn-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

38 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 12/10/2020 Lớp MGĐL Hoa Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn  Thị Thu Thảo 052196013613 0983215433

Cty TNHH OLAM 

Việt Nam tại Quy 

Nhơn-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

39 Nguyễn Võ Đông Phương 15/5/2020 Lớp MGĐL Hoa Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Hữu Phước 052089016245 0367087620

Cty TNHH Thanh 

Thảnh-Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

40 Phan Minh Quân 17/01/2019 Lớp MGĐL Hoa Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phan Đình Nhâm 052184010932 0986701139

Cty xuất nhập khẩu 

Tân Việt Hà-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

41 Đỗ Châu Kiệt 14/11/2018 MN độc lập Tùng Phương
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Như Duyên 052191015275 0779655114

Cty TNHH SX&TM 

Nguyễn Đức-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

42 Lê Nguyễn Nhật Minh 07/01/2020 MN độc lập Tùng Phương
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Tuyết Oanh 052198002591 0366058886

Cty TNHH Hoàng 

Phát- Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

43 Huỳnh Lê Bảo Thương 29/04/2020 MN độc lập Tùng Phương
1/9/2023-

31/12/2023
4 Huỳnh Thị Minh Huyền 215071255 0932562110

Cty TNHH May mặc 

Able Việt Nam-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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44 Đặng Trần Anh Quân 18/06/2020 MN độc lập Tùng Phương
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Xuân Triều 231254927 0978536980

 Cty TNHH OLAM 

Việt Nam- Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

45
Nguyễn Ngọc Quỳnh 

Châu
18/02/2021 MN độc lập Tùng Phương

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Xuân Tin 052091006131 0344723188

Cty TNHH Tân Trung 

Nam-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

46 Võ Trần Trúc Anh 22/07/2020
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Chương Tịnh 052090019274 0368572720

Cty TNHH ANT 

(MV)- KCN Nhơn 

Hòa 

300.000 1.200.000 1.200.000

47 Nguyễn Hồng Phúc 29/10/2020
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Đinh Thị Mỹ Hiệp 052194009984 0899338427

Cty TNHH May Mặc 

ABLE Việt Nam -

KCN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

48 Nguyễn Hồng Đăng 27/01/2018
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Đinh Thị Mỹ Hiệp 052194009984 0899338427

Cty TNHH May Mặc 

ABLE Việt Nam -

KCN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

49 Huỳnh Thanh Trúc 30/05/2018
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thanh Linh 052190009102 0974628448

Cty TNHH Trang 

Phục Ngoài Trời 

CPPC Viêt Nam -

KCN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

50 Huỳnh Long 23/02/2021
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thanh Linh 052190009102 0974628448

Cty TNHH Trang 

Phục Ngoài Trời 

CPPC Viêt Nam -

KCN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

51 Nguyễn Anh Quân 12/05/2019
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Ngọc Cảm 052199005898 0354870852

Cty TNHH May Mặc 

ABLE Việt Nam -

KCN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

52 Trương Trần An Nhiên 26/07/2019
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Thanh Thúy 052189002682 0977728277

Cty TNHH Furniture 

Đặng Gia -KCN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

53 Nguyễn Bảo Ngân 15/01/2018
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Quảng Thị Thu Thuận 052198000639 0353888581

Cty TNHH Hoàng 

Hưng -KCN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

54 Trần Nguyễn Hữu Quý 22/01/2018
Nhóm trẻ, lớp MG độc lập 

Ban Mai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Trọng Tấn 052081007751 0972146621

Cty CP Việt - Pháp 

SX Thức Ăn Gia Súc -

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000
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55 Trần Đoàn Bảo Hân 03/09/2019
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Quốc 052096018450 0378523622

Công ty TNHH XNK 

Tân Việt Hàn- Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

56 Trần Đoàn Bảo Ngọc 28/02/2018
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Quốc 052096018450 0378523622

Công ty TNHH XNK 

Tân Việt Hàn- Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

57 Phạm Minh Nhật 25/05/2019
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Thu Hằng 052184012835 0355054339

Công ty TNHH Tân 

Phước-Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

58 Huỳnh Gia Hân 23/11/2020
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Phương Nhung 052192022354 0373204196

Công ty TNHH Năng 

lượng sinh học Phú 

Tài-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

59 Võ Trương Bảo Yến 26/12/2018
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Thị Ngọc Thuận 052194016585 0972311800

Công ty TNHH Kỹ 

Nghệ Kingston Việt 

Nam-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

60 Võ Trương Gia Huy 28/05/2021
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Thị Ngọc Thuận 052194016585 0972311800

Công ty TNHH Kỹ 

Nghệ Kingston Việt 

Nam-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

61 Nguyễn Thành Lộc 15/10/2019
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 052193012940 0385855614

Công ty TNHH Đức 

Toàn-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

62 Nguyễn Thuỳ Linh 28/08/2021
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 052193012940 0385855614

Công ty TNHH Đức 

Toàn-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

63 Đặng An Tuệ Nhi 30/01/2020
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Tô Thị Mỹ Hồng 052193010564 0963013056

Công ty Cổ Phần 

Công Nghệ Gỗ Đại 

Thành-Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

64 Lê Nguyễn Quỳnh Như 12/02/2020
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Lê 052197010175 0378480664

Công ty TNHH 

WESBROOK Việt 

Nam-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

65 Lê Nguyễn Huyền Trân 23/02/2018
N trẻ-Lớp MGĐL Hoa 

Sữa-NT

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Minh Hoàng 052092014931 0973534579

Công Ty TNHH 

Hoàng Phát- Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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66 Nguyễn Anh Khôi 05/09/2019
Lớp Mẫu giáo ĐLTT Mắt 

Nai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nông Thị Huệ 066193009107 972220490

Công ty cổ phần nệm 

gối Quy Nhơn-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

67 Phạm Tuấn Kiệt 24/09/2019
Lớp Mẫu Giáo ĐLTT Mắt 

Nai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thoa 052190021661 0356531936

Công ty TNHH 

JAVIN FURNITURE-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

68 Nguyễn Quốc Thái Khang 11/08/2019
Lớp Mẫu giáo ĐLTT Mắt 

Nai

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Quốc Dũng 215074355 0984025374

Công ty cổ phần chăn 

nuôi CP Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

69 Nguyễn Trường Phú 21/02/2021
Nhóm trẻ ĐLTT Mầm 

Xanh

1/9/2023-

31/12/2023
3,5 Nguyễn Phương Tân 052092011600 0904855049

CN Công ty TNHH 

Red River Food Việt 

Nam tại Bình Định- 

Khu CN Long Mỹ

300.000 1.050.000 1.050.000

70 Lê Minh Khang 01/02/2021
Nhóm trẻ ĐLTT Thiện 

Trường

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thành Phương 052092015794 0364998435

Công ty Nệm Gối Quy 

Nhơn-Khu CN Phú 

Khang

300.000 1.200.000 1.200.000

71 Lê Võ Xuân Nghi 01/07/2021
Nhóm trẻ đọc lập Họa Mi 

Phước Thuận

1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Thị Hoan 052192008756 0988976183

Công Ty Công Nghệ 

Gỗ Đại Thành -Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

72 Thái Thượng Kỳ 11/5/2019 Lớp MGĐL Bình Minh
1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Thị Mộng Cầm 054190010065 0349 761 799

Công ty cổ phần nệm 

gối Quy Nhơn-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

73 Nguyễn Hoàng Bảo Vy 22/4/2019 Lớp MGĐL Bình Minh
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lâm Thị Ngọc Bích 052190011080 0387 521 030

Công ty TNHH 

Trường Sơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

74 Trương Đăng Khôi 19/10/2020
Nhóm trẻ, lớp MGĐL Bé 

yêu

1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Minh Chánh 052091015316 0978051883

CTTNHH Kỹ nghệ 

Kingston VN-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

75 Nguyễn Nhật Châu 04/04/2020
Nhóm trẻ, lớp MGĐL Bé 

yêu

1/9/2023-

31/12/2023
2,5 Châu Thủy Tiên 052193010147 0358051511

CTTNHH Kỹ nghệ 

Kingston VN-Khu CN 

Phú Tài

300.000 750.000 750.000

76
Lê Nguyễn Hoàng 

Nguyên 
18/01/2020

Nhóm trẻ, lớp MGĐL Bé 

yêu

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thủy 015190003449 0984536985

CTCP nệm gối Quy 

Nhơn -Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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77 Tô Nguyễn Nhã An 11/10/2021
Nhóm trẻ, lớp MGĐL Bé 

yêu

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thúy Phượng 052197006588 0395050100

Cty ABLE Việt Nam-

Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

78 Đặng Minh Khang 08/09/2019 Cơ sở MNĐL Hoa Mai
1/9/2023-

31/12/2023
4 Đặng Duy Tích 052082017172 0373396506

Công ty cổ phần Bia 

Sài Gòn - Miền Trung-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

79 Phan Quốc Hưng 02/11/2020 Cơ sở MNĐL Hoa Mai
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phan Văn Bảo 052093017219 0967985871

Chi nhánh công ty 

TNHH De Heus tại 

Bình Định-Khu CN 

Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

80 Hồ Trung Kiên 12/02/2021 Cơ sở MNĐL Hoa Mai
1/9/2023-

31/12/2023
4 Hồ Trọng Tự 052090020380 0366499954

Công ty TNHH Japfa 

comefeed Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

81 Nguyễn Lê Hoàng Phát 17/12/2018 Cơ sở MNĐL Hoa Mai
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Tiến Đạt 211869633 0982744827

Công ty TNHH Đinh 

Phát-Khu CN Nhơn 

Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

82 Trần Gia Huy 21/07/2019 Lớp MG ĐL Hoa Mận
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Hữu Hiếu 052045005846 0964496304

Cty TNHH NEW 

HOPE Bình Định-Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

83 Trần Gia Hạo 21/11/2020 Lớp MG ĐL Hoa Mận
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Hữu Hiếu 052045005846 0964496304

Cty TNHH NEW 

HOPE Bình Định-Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

84 Võ Ý Kỳ Duyên 19/11/2018 Lớp MG ĐL Hoa Mận
1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Thị Mỹ Vy 052199004771 0369522878

Cty TNHH Đức Toàn-

Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

85 Võ Nguyễn Bảo Trang 08/08/2021
Nhóm trẻ DLTT Rạng 

Đông

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thúy Trinh 052197014225 0384776030

công ty TNHH May 

mặc ABLE Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

86 Bùi Lê Thanh Trúc 4/2/2021
Nhóm trẻ DLTT Rạng 

Đông

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thị Bạch Yến 052189011738 0388016735

Cty TNHH Cô Như-

Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

87 Lê Bảo Long 13/11/2021
Nhóm trẻ DLTT Rạng 

Đông

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Bích Huệ 052192022510 0968979307

công ty TNHH May 

mặc ABLE Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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88 Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 31/08/2021
Nhóm trẻ DLTT Rạng 

Đông

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Cao Viên 052092008087 0399455184

CTY TNHH sinh hoá 

Minh Dương Việt 

Nam- Khu CN Nhơn 

Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

89 Phạm Trương Thiên Ân 21/11/2019 Nhóm trẻ ĐL Sơn ca
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Tấn Tài 052078018349 0339631149

Cty TNHH Gardenline 

Việt Nam-Khu CN 

Nhơn Bình

300.000 1.200.000 1.200.000

90 Trần Quang Nghĩa 20/11/2019 Nhóm trẻ ĐL Sơn ca
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Văn Qúi 052090009886 0762723479

Cty CP ĐT và XD 

Bịnh Định-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

91 Nguyễn Trần Gia Tuệ 14/04/2020 Cơ sở MNĐL Gia Hân
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Ngọc Băng 052093019959 0935036475

Cty tư nhân HH 

Thuận Đức 4-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

92

Nguyễn Minh Triết 09/04/2018

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thủy 052179012278 0336693059

Cty TNHH May mặc 

ABLE Việt Nam-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

93

Đỗ Nhã Uyên 23/11/2018

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Phương Thanh 052192010465 0377666135

Cty cổ phần Năng 

lượng sinh học Phú tài-

Khu CN Phú Tài  

300.000 1.200.000 1.200.000

94

Lê Duy 03/10/2018

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Sang 052089016998 0966508140

Cty TNHH Thiên Bắc-

Khu CN Phú Tài  
300.000 1.200.000 1.200.000

95

Nguyễn Hoàng Anh Thư 13/08/2021

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Hữu Sơn 052094015540 0974360502

Cty CP Vật tư KTNN 

Bình Định-Khu CN 

Long Mỹ  

300.000 1.200.000 1.200.000

96

Huỳnh Tú Linh 12/12/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Huỳnh Văn Lâu 052088006190 0906476364

Cty CP Greenfeed 

Việt Nam chi nhánh 

BĐ-Khu CN Nhơn 

Hòa   

300.000 1.200.000 1.200.000

97

Huỳnh Tú Anh 02/09/2021

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Huỳnh Văn Lâu 052088006190 0906476364

Cty CP Greenfeed 

Việt Nam chi nhánh 

BĐ-Khu CN Nhơn 

Hòa   

300.000 1.200.000 1.200.000

98

Nguyễn Lê Gia Huy 28/05/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Việt Chinh 052083024170 0935010104

Cty TNHH Minh Đạt-

Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000
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99

Lê Nguyễn Khánh Ngân 16/02/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Ngọc Hương 052191003323 0988197055

Cty TNHH MTV KS 

Tuấn Đạt-Khu CN 

Phú Tài  

300.000 1.200.000 1.200.000

100

Phạm Khải Đinh Long 04/07/2020

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Đình Duy 052092016657 0978014378

Cty CP Bia Sài Gòn 

miền trung-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

101

Trần Lê Mộc Cát 10/03/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Minh Chánh 052097013091 0983036534

Cty năng lượng sinh 

học Phú tài-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

102

Nguyễn Lam Ngọc  13/11/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Trường Tam 052086008632 0905529007

Cty TNHH Kỹ nghệ 

KINGSTON VIỆT 

NAM-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

103

Đỗ Hoàng Khang 29/10/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Đỗ Hoàng Việt 052093017493 0962168165

Cty TNHH Hoa sen 

Bình Định- Khu CN 

Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

104

Nguyễn Dương Linh Đan 12/06/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Đức Hòa 215354524 0935370968

Chi nhánh Cty TNHH 

OLAM Việt Nam tại 

Qui Nhơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

105

Lê Hải Đăng 01/07/2021

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Bùi Thị Tú Trinh 052196015830 0707892312

Chi nhánh Cty TNHH 

OLAM Việt Nam tại 

Qui Nhơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

106

Nguyễn Ngọc Thúy Hân 01/12/2019

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Văn Phúc 052091011269 0966773709

Cty TNHH Marubeni 

Lumber Việt Nam-

Khu CN Phú Tài 

300.000 1.200.000 1.200.000

107

Lê Phương Đan 06/05/2018

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Bá Điền 052091020646 0907259968

Cty TNHH ANT(MV)-

Khu CN Nhơn Hòa 
300.000 1.200.000 1.200.000

108

Lê Phương Nghi 03/09/2020

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Bá Điền 052091020646 0907259968

Cty TNHH ANT(MV)-

Khu CN Nhơn Hòa 
300.000 1.200.000 1.200.000

109

Nguyễn Trần An Thy  29/12/2020

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Đức Thiện 052084019656 0906048513

Cty TNHH bê tông 

Mê Công Bình Định-

Khu CN Phú Tài 

300.000 1.200.000 1.200.000
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110

Nguyễn Đức Dũng 06/04/2020

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Đỗ Thị Thu Trang 24191001144

Cty TNHH Năng 

lương sinh học Tin 

Nhân-Khu CN Phú Tài 

300.000 1.200.000 1.200.000

111

Nguyễn Phúc Khang 16/09/2021

Trường MN TT Doremon 
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Thị Ngọc Qúy 52187008159

Chi nhánh Cty TNHH 

OLAM Việt Nam tại 

Quy Nhơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

112 Phan Nguyễn Duy Khang 20/05/2020
Nhóm trẻ, lớp MG Hướng 

Dương_ Phước Thuận

1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mộng Thiệt 052198008438 0333101680

B&D Lingerie Viet 

Nam Company 

Limited-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

113 Nguyễn Nhật Đan 11/06/2020
Nhóm trẻ, lớp MG Hướng 

Dương_ Phước Thuận

1/9/2023-

31/12/2023
4

Nguyễn Hồng

 Phước
052300013664 0397405642

Công ty TNHH sản 

xuất 

và xuất khẩu 

VTSTONE-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

114 Lương Phan Minh Quang 16/07/2020
Nhóm trẻ, lớp MG Hướng 

Dương_ Phước Thuận

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lương Văn Quốc 054096007588 0987228542

Công ty TNHH sản 

xuất 

và xuất khẩu 

VTSTONE-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

115 Lương Phan Minh Quân 16/07/2020
Nhóm trẻ, lớp MG Hướng 

Dương_ Phước Thuận

1/9/2023-

31/12/2023
4 Lương Văn Quốc 054096007588 0987228542

Công ty TNHH sản 

xuất 

và xuất khẩu 

VTSTONE-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

116 Nguyễn Nhật Khang 19/01/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thị Ngọc Diệu 052191003151 0977006116

Công Ty CP Chăn 

nuôi C.P Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

117 Võ Hoàng Ân 15/10/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Minh Trường 052090018884 0362845569

Công ty Cổ Phần Nệm 

Gối Quy Nhơn-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

118 Ngô Ngân Khánh 30/12/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Châu Thị Thương 052188005312 0382760079

Công Ty TNHH 

Trường Sơn-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

119 Trần Gia Hân 17/01/2019 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thuỵ Hoàng 052189017557 0912155459

Công ty TNHH Hoàng 

Phát-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000
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120 Nguyễn Thảo Nguyên 30/08/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Tuyết Chi 215060055 0938800806

Công Ty TNHH 

Granite-Khu CN Phú 

Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

121 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên 02/08/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Diễm Mi 052192010780 0393077305

Công ty TNHH Kỹ 

Nghệ Kingston Việt 

Nam-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

122 Võ Hoàng Khánh Thy 08/04/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Ngọc Thuỳ Duyên 052194018064 0348367270

Công Ty TNHH Đầu 

tư Hạ tầng- KCN 

Nhơn Hoà

300.000 1.200.000 1.200.000

123 Võ Đăng Khôi 07/08/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Ngọc Thuỳ Duyên 052194018064 0348367270

Công Ty TNHH Đầu 

tư Hạ tầng- KCN 

Nhơn Hoà

300.000 1.200.000 1.200.000

124 Nguyễn Gia An 08/01/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thương 040191011697 0969556138

Công ty TNHH B & D 

Lingerie Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

125 Trần Ngân Khánh 12/02/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trần Đại Hải 032091018806 0762562074

Công ty CP 

GreenFeed Việt Nam - 

CN Bình Định

300.000 1.200.000 1.200.000

126 Nguyễn Đăng Khôi 31/08/2019 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Mai Thị Kim Liên 052194016116 0366892219

Công Ty TNHH Cơ 

Khí Thương Mại Khải 

Hoàn-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

127 Nguyễn Đăng Khánh 01/07/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Mai Thị Kim Liên 052194016116 0366892219

Công Ty TNHH Cơ 

Khí Thương Mại Khải 

Hoàn-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

128 Trần Hữu Huy Hoàng 01/12/2022 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Hồ Như Thanh Triều 052195005775 0363934264

Công ty TNHH May 

mặc Able Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000
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129 Huỳnh Hoàng Sang 19/06/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Huỳnh Nữ Anh Thư 215376194 0376455697

Công Ty CP Chăn 

nuôi C.P Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

130 Bùi Gia Bảo 15/01/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Ánh Tuyết 052191018377 0375640838

Công ty TNHH May 

mặc Able Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

131 Nguyễn Uy Vũ 28/09/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Luu Thị Quỳnh Diệp 05230001338 0921493922

Công ty TNHH May 

mặc Able Việt Nam-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

132 Trần Tiến Đạt 23/08/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Hà Phạm Vi 052195006340 0965587871

Công ty TNHH Đức 

Hải-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

133 Nguyễn Lê An Nhiên 24/07/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Lê Mỹ Thảo 215110156 0399163599

Công Ty TNHH Thiên 

Bắc-Khu CN Phú Tài
300.000 1.200.000 1.200.000

134 Võ Ngọc Bảo Châu 28/02/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Phạm Thị Bích Liễu 052189007442 0937917275

Công ty TNHH New 

Hope Bình Định-Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

135 Lê Nguyễn Bảo An 17/11/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Thuý Kiều 052190023174 0935455478

Công ty Cổ Phần kỷ 

nghệ gỗ Tiến Đạt-Khu 

CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

136 Trần Thiên An 07/07/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Thị Thuỳ Trang 052192020380 0369101933

Công ty TNHH 

Nguyên liệu giấy 

Hồng Hải-Khu CN 

Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

137 Trần Thiên Tuệ 06/07/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Thị Thuỳ Trang 052192020380 0369101933

Công ty TNHH 

Nguyên liệu giấy 

Hồng Hải-Khu CN 

Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000
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138 Lê Đức Huy 06/12/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Nữ Anh Hào 054192004547 0383194761

Công ty TNHH B & D 

Lingerie Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

139 Lê Cát Tường Vy 13/08/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Trương Nữ Anh Hào 054192004547 0383194761

Công ty TNHH B & D 

Lingerie Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

140 Nguyễn Huy Hoàng 10/10/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Đặng Thị Thanh Hiền 052184006296 0935012455

Công ty TNHH Năng 

lượng sinh học Tín 

Nhân-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

141 Man Tiến Phát 29/01/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Man Đức Hùng 052082012822 0905902944

Công Ty TNHH 

Thanh Thảnh-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

142 Võ Hoàng Đăng 05/03/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Văn Tỵ 052090017361 0705682754

Công ty TNHH New 

Hope Bình Định-Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

143 Nguyễn Hà Gia Bảo 19/09/2019 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Hoài Vọng 052092010114 0336834398

Công ty TNHH Sản 

Xuất Và Xuất Khẩu 

VTStone-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

144 Nguyễn Tuấn Kiệt 04/09/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Văn Phúc 211845013 0906407678

Công ty Cổ Phần 

Phước Hưng-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

145 Lê Mạnh Cường 02/02/2021 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thị Tuấn Duyên 052192011960 0358969295

Công ty CP Công 

Nghệ Gỗ Đại Thành-

Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

146 Lưu Lê Khả Phương 15/12/2018 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lưu Quang Hưng 038077028722 0905377792

Công Ty TNHH 

Granite Tân Gia Huy-

Khu CN Long Mỹ

300.000 1.200.000 1.200.000
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147 Nguyễn Quốc Thiện 15/03/2019 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Quốc Tiệp 05208810840 0981186172

CN Công Ty CP TBĐ 

Phước Thạnh-Khu CN 

Phú Tài 

300.000 1.200.000 1.200.000

148 Lê Nguyễn Thảo Như 13/04/2022 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Hồng Vân 052193009625 0901915334

Công Ty TNHH Trang 

phục ngoài trời CPPC 

(Việt Nam)-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

149 Nguyễn Vi Vân Khánh 31/12/2020 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Vân Anh 052196012478 0868279004

Công Ty TNHH Trang 

phục ngoài trời CPPC 

(Việt Nam)-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

150 Phan Nguyễn Hoài An 04/11/2022 Trường MNTT Sao Sáng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Mộng Thiệt 052198008438 0333101680

Công ty TNHH B & D 

Lingerie Việt Nam-

Khu CN Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

151

Lê Nguyễn Uyên Linh 28/07/2019

Lớp MGĐL Nắng Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Lê Thanh Đức 215110221 0775552814

Công ty CP Năng 

lượng sinh học Phú 

Tài-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

152 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 16/01/2019 Lớp MGĐL Nắng Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Thị Tường Vi 215360156 0396209047

Công ty TNHH May 

mặc ABLE 

VIETNAM-Khu CN 

Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

153 Nguyễn Trường An 20/01/2019 Lớp MGĐL Nắng Hồng
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Huy Phúc 215270852 0971716369

Công ty TNHH Sinh 

hóa Minh Dương Việt 

Nam-Khu CN Nhơn 

Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

154

Mai Phúc Minh 29/08/2020 Lớp MGĐL Nắng Hồng

1/9/2023-

31/12/2023
4

Phan Thị Thanh 215379205 0398882464

Công ty TNHH 

FURNITURE ĐẶNG 

GIA-Khu CN Phú Tài

300.000 1.200.000 1.200.000

155 Nguyễn Tiến Mạnh 09/10/2021 Nhóm trẻ ĐL Tuổi Thơ
1/9/2023-

31/12/2023
4 Nguyễn Tiến Quốc 052091007600 0367424089

Công ty Cổ phần Chăn 

Nuôi C P Việt Nam 

Nhà máy thức ăn gia 

súc Bình Định-Khu 

CN Nhơn Hòa

300.000 1.200.000 1.200.000

156 Đặng Sử Nam Anh 20/06/2021 Nhóm trẻ ĐL Tuổi Thơ
1/9/2023-

31/12/2023
2 Phạm Thị Hướng 052196010993 0346301548

Công ty TNHH Đức 

Toàn-Khu CN Phú Tài
300.000 600.000 600.000



TT Họ và tên trẻ
Ngày, tháng, 

năm sinh

Tên cơ sở GDMN đã tham 

gia học

Thời gian tham 

gia học tại cơ 

sở GDMN tính 

từ ngày 

1/1/2023 đến 

31/5/2023

Tổng số 

tháng 

thực 

học đề 

nghị hỗ 

trợ

Họ và tên cha/mẹ hoặc 

người nuôi dưỡng chăm sóc 

trẻ

Số CMND/

CCCD

Số điện thoại 

liên hệ

Tên công ty/nhà 

máy/cơ quan đã/đang 

làm việc tại

Định mức hỗ 

trợ 

300.000đ/ 

trẻ/tháng

Tổng số tiền 

nhận hỗ trợ 

HKI 2023-2024

Bổ sung 

HKII/2022-

2023 (5 tháng)

Tổng tiền

157 Võ Thành Nhân 07/05/2021 Nhóm trẻ ĐL Tuổi Thơ
1/9/2023-

31/12/2023
4 Võ Thành Luân 052095007498 0963662910

Công ty TNHH SINH 

HÓA MINH DƯƠNG 

VIỆT NAM-Khu CN 

Nhơn Hội

300.000 1.200.000 1.200.000

186.750.000 1.500.000 188.250.000Tổng cộng
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